
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO

MẪU IN D1050

DANH SÁCH ĐIỂM DANH
Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Môn Học/Nhóm Giáo dục Thể chất 2 (GYM) (MHC361) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ:  1

CBGD Nguyễn Văn Tám (T050)

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 1721012372 NGUYỄN VĂN DƯ¬NG 26/09/99 C13DDT1

2 1721012412 PHẠM TRUNG HIẾU 05/04/97 C13CTP1

3 1721012416 TRẦN MINH HOÀNG 09/11/99 C13DDT1

4 1721012490 PHAN HOÀNG TÍN 20/10/99 C13CTP1

5 1721012677 LƯU MINH NHẤT 20/08/99 C13CCK1

6 1721012701 NGUYỄN VĂN THÀNH 13/08/99 C13DDT1

7 1721012704 NGUYỄN NGỌC THÁI 31/05/99 C13TDH1

8 1721012756 ĐỖ VĂN HUY 15/02/99 C13CCK1

9 1721012765 THÁI NGỌC ĐỨC 22/12/99 C13DDT1

10 1721012766 ĐẶNG HOÀI NAM 27/07/99 C13KML1

11 1721012782 NGUYỄN VĂN TOÀN 08/03/99 C13KXD1

12 1721022445 TRẦN QUANG KỶ 28/08/99 C13CCK1

13 1721022895 TRẦN THỊ YẾN NHI 10/10/99 C13CTP1

14 1721022905 PHẠM THỊ HỒNG PHÚC 10/05/99 C13CTP1

15 1721022911 LÊ DUY QUÂN 28/02/99 C13CCK1

16 1721023526 TRẦN CÔNG TRỊNH 26/08/99 C13CCK1

17 1721023623 TRẦN THỊ NAM 16/02/99 C13CTP1

18 1721023728 PHẠM ĐỖ ĐỊNH 28/04/99 C13KML1

19 1721023931 NGUYỄN THANH ĐẸP 30/10/99 C13CTP1

20 1721023992 TRẦN ĐĂNG HUY 11/10/99 C13CCK1

21 1721024379 NGUYỄN TẤN LỢI 18/04/99 C13KXD1

22 1721024647 PHẠM VĂN TRUNG 27/06/99 C13CTP1

23 1721024861 MẠCH TRÍ TÂM 06/06/99 C13TDH1

24 1721024967 VƯ¬NG HỒ TÍN 09/06/99 C13CCK1

25 1721052375 TRỊNH GIA MINH 06/04/96 C13TDH1

26 1721052434 ĐỖ MINH THUẬN 25/08/99 C13KML1

27 1721052490 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG MAI 25/07/99 C13CTP1

28 1721052602 VŨ TRUNG HIẾU 18/02/98 C13CCK1

29 1721052621 KIỀU NHẬT MINH 16/12/99 C13CCK1

30 1721052687 VÕ ĐỨC THƯ¬NG 16/07/99 C13KML1

31 1721052689 NGUYỄN PHONG ĐỘ 04/10/98 C13COT2

32 1721052695 CAO VĂN HỒNG 30/09/98 C13CCK1
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO

MẪU IN D1050

DANH SÁCH ĐIỂM DANH
Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Môn Học/Nhóm Giáo dục Thể chất 2 (GYM) (MHC361) - Nhóm 02 Số Tín Chỉ:  1

CBGD Lê Kim Ngân (N001)

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 1721012375 NGUYỄN NGỌC NAM 19/04/97 C13CTT1

2 1721012500 PHẠM VĂN ĐÔNG 30/07/99 C13CTT1

3 1721012551 TRỊNH ĐÌNH HẢI ĐĂNG 27/11/97 C13CTT1

4 1721012629 HỒ KHAI ĐIỆN 22/06/99 C13CTT1

5 1721012655 LÝ PHƯ¬NG ĐỒNG 04/08/99 C13COT2

6 1721012656 ĐIỂU VĂN QUÍ 02/06/98 C13COT2

7 1721012657 LÝ MINH HIẾU 14/04/99 C13COT2

8 1721012669 LÊ ANH TRỌNG 20/07/98 C13COT2

9 1721012679 VÕ QUỐC TUẤN 10/02/99 C13COT2

10 1721012681 VÕ MINH THÔNG 11/02/97 C13COT2

11 1721012686 NGUYỄN LÊ ANH DUY 04/02/99 C13COT2

12 1721012699 HỒ THANH TÚ 16/09/99 C13CTT1

13 1721012777 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 25/12/99 C13CTT1

14 1721012788 NGUYỄN TĂNG QUANG VINH 29/09/99 C13COT2

15 1721022579 PHÙNG THỊ NGỌC TRÂM 12/12/99 C13CTT1

16 1721022746 ĐOÀN ĐẶNG MINH KẾ 09/01/99 C13CTT1

17 1721022786 TRẦN PHẠM HOÀNG DƯ¬NG 16/08/98 C13CTT1

18 1721023048 NGUYỄN HOÀNG ANH 07/04/99 C13CTT1

19 1721023373 NGUYỄN CHÍ DŨNG 19/08/99 C13CTT1

20 1721024248 LÊ THANH THUẬN 25/02/96 C13CTT1

21 1721024276 NGUYỄN TƯỜNG 02/07/99 C13CTT1

22 1721024317 NGUYỄN NGHIÊM ĐĂNG KHIÊM 29/11/99 C13CTT1

23 1721024337 NGUYỄN MINH THẮNG 28/10/99 C13CTT1

24 1721024832 TRỊNH VĂN PHƯ¬NG 26/10/98 C13CTT1

25 1721024860 LÊ BẠCH LONG 23/05/98 C13COT2

26 1721025023 PHẠM QUANG TRÍ 12/03/98 C13COT2

27 1721052485 NGUYỄN NHỰT HÀO 29/11/98 C13CTT1

28 1721052557 ĐIỂU D¬N   /06/98 C13COT2

29 1721052579 NGUYỄN HỮU NI 20/10/99 C13CTT1

30 1721052666 KIỀU NHỰT THỰC 17/10/95 C13KXD1

31 1721052718 NGUYỄN THÁI VIỆT 19/01/99 C13KXD1

32 1721052743 VÕ KHẮC HIỆP 03/08/94 C13COT2
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO

MẪU IN D1050

DANH SÁCH ĐIỂM DANH
Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Môn Học/Nhóm Giáo dục Thể chất 2 (GYM) (MHC361) - Nhóm 03 Số Tín Chỉ:  1

CBGD Nguyễn Văn Tám (T050)

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 1721012283 TRẦN NGUYỄN NHẬT TÂN 20/03/97 C13COT1

2 1721012307 LÊ HOÀNG ÂN 08/11/98 C13DDT1

3 1721012456 HUỲNH XUÂN HÀO 11/08/98 C13COT1

4 1721012472 NGUYỄN KHAI VĨ 25/09/99 C13COT1

5 1721012507 TRẦN HOÀNG GIA BẢO 18/09/99 C13COT1

6 1721012509 NGUYỄN THỊ YẾN NGUYÊN 26/11/99 C13NA1

7 1721012582 PHAN HOÀI LINH 10/10/99 C13COT1

8 1721012636 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 18/06/99 C13COT2

9 1721012724 TRẦN VĂN VINH 03/08/97 C13COT2

10 1721022375 LÊ HỒNG PHONG 18/05/99 C13COT1

11 1721022447 DƯ¬NG TẤN QUỲNH 22/08/99 C13COT1

12 1721022591 TRẦN ANH THÔNG 01/09/99 C13TDH1

13 1721022902 VÕ AN QUỐC 22/03/96 C13COT1

14 1721022924 HUỲNH HOÀI PHONG 05/01/99 C13COT1

15 1721023037 HUỲNH LÊ NHƯ NGỌC HIỀN 29/06/99 C13NA1

16 1721023100 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 28/02/99 C13NA1

17 1721023135 VÕ TẤN TÀI 01/01/97 C13COT1

18 1721023166 TRẦN VĂN THÌ 01/04/99 C13NA1

19 1721023366 NGUYỄN NGỌC TÚ 25/07/99 C13COT1

20 1721023367 PHẠM HOÀI EM 19/09/98 C13COT1

21 1721023734 LÊ PHỤNG KỲ 15/04/99 C13COT1

22 1721023764 TRƯ¬NG VĨNH PHÁT 28/10/99 C13COT1

23 1721023817 LÊ VĂN HOÀI 04/07/99 C13COT1

24 1721023975 LÊ HÀ TRÚC MY 06/01/99 C13NA1

25 1721023995 NGUYỄN VĂN HIẾU 23/12/99 C13COT1

26 1721024030 BÁ MINH QUÝ 07/10/98 C13COT1

27 1721024199 LÊ LAO NHẬT ANH 08/02/99 C13COT1

28 1721024284 NGUYỄN ĐỨC TÂM 05/01/99 C13COT2

29 1721024357 NGUYỄN MINH SANG 25/12/99 C13COT1

30 1721025065 NGUYỄN QUỐC KHANG 23/08/99 C13COT2

31 1721052384 NGUYỄN NHỰT HÀO 04/04/99 C13COT1

32 1721052398 LÊ MINH HIẾU 10/09/99 C13COT1

33 1721052483 ĐỖ THỊ LAN 23/10/99 C13CTP1
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